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Lương theo ngạch, bậc 13 341 6001 00000 0 0 809.545.907 809.545.907 1.615.188.7601.615.188.760

Phụ cấp chức vụ 13 341 6101 00000 0 0 33.078.000 33.078.000 67.944.00067.944.000

Phụ cấp khu vực 13 341 6102 00000 0 0 94.615.000 94.615.000 189.230.000189.230.000

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 341 6113 00000 0 0 1.341.000 1.341.000 2.682.0002.682.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 341 6115 00000 0 0 11.119.572 11.119.572 25.578.23725.578.237

Phụ cấp công vụ 13 341 6124 00000 0 0 213.802.261 213.802.261 427.506.928427.506.928

Phụ cấp khác 13 341 6149 00000 0 0 27.609.778 27.609.778 53.947.09653.947.096

Sinh hoạt phí cán bộ đi học 13 341 6155 00000 0 0 2.086.000 2.086.000 18.526.00018.526.000

Tiền tàu xe nghỉ phép năm 13 341 6253 00000 0 0 3.950.000 3.950.000 8.550.0008.550.000

Chi khác 13 341 6299 00000 0 0 0 0 36.136.00036.136.000

Bảo hiểm xã hội 13 341 6301 00000 0 0 148.716.885 148.716.885 298.310.150298.310.150

Bảo hiểm y tế 13 341 6302 00000 0 0 25.494.324 25.494.324 51.138.88551.138.885

Kinh phí công đoàn 13 341 6303 00000 0 0 16.479.590 16.479.590 33.059.33933.059.339

Tiền điện 13 341 6501 00000 0 0 6.256.708 6.256.708 11.472.56211.472.562

Tiền nhiên liệu 13 341 6503 00000 0 0 19.758.350 19.758.350 28.989.69828.989.698

Văn phòng phẩm 13 341 6551 00000 0 0 11.991.000 11.991.000 23.991.00023.991.000



Vật tư văn phòng khác 13 341 6599 00000 0 0 31.260.000 31.260.000 31.260.00031.260.000

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại),
thuê bao đường điện thoại, fax

13 341 6601 00000 0 0 399.270 399.270 531.808531.808

Cước phí bưu chính 13 341 6603 00000 0 0 2.415.309 2.415.309 5.534.9405.534.940

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí
Internet, thuê đường truyền mạng

13 341 6605 00000 0 0 8.073.450 8.073.450 12.775.40012.775.400

Tuyên truyền, quảng cáo 13 341 6606 00000 0 0 0 0 20.000.00020.000.000

Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư
viện

13 341 6608 00000 0 0 568.000 568.000 1.222.4001.222.400

Khác 13 341 6649 00000 0 0 0 0 1.485.0001.485.000

Tiền vé máy bay, tàu, xe 13 341 6701 00000 0 0 14.946.000 14.946.000 29.264.00029.264.000

Phụ cấp công tác phí 13 341 6702 00000 0 0 22.660.000 22.660.000 66.560.00066.560.000

Tiền thuê phòng ngủ 13 341 6703 00000 0 0 13.550.000 13.550.000 32.250.00032.250.000

Khoán công tác phí 13 341 6704 00000 0 0 4.800.000 4.800.000 9.600.0009.600.000

Thuê phương tiện vận chuyển 13 341 6751 00000 0 0 3.300.000 3.300.000 8.300.0008.300.000

Thuê lao động trong nước 13 341 6757 00000 0 0 12.500.000 12.500.000 44.000.00044.000.000

Ô tô dùng chung 13 341 6901 00000 0 0 100.000 100.000 100.000100.000

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 341 6913 00000 0 0 6.310.000 6.310.000 42.780.00042.780.000

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 341 6955 00000 0 0 0 0 12.655.00012.655.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 341 7001 00000 0 0 0 0 10.100.00010.100.000

Chi khác 13 341 7049 00000 0 0 900.000 900.000 52.567.71652.567.716

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 13 341 7053 00000 0 0 0 0 3.600.0003.600.000

In, mua tài liệu 13 341 6651 00000 0 0 1.166.000 1.166.000 1.166.0001.166.000

Chi phí khác 13 341 6699 00000 0 0 1.770.000 1.770.000 2.480.0002.480.000

Chi các khoản phí và lệ phí 13 341 7756 00000 0 0 714.000 714.000 2.014.0002.014.000

Chi tiếp khách 13 341 7761 00000 0 0 3.200.000 3.200.000 54.200.00054.200.000

Chi các khoản khác 13 341 7799 00000 0 0 35.760.000 35.760.000 48.160.00048.160.000

Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng,
thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và
phụ cấp cấp ủy

13 341 7854 00000
0 0 8.046.000 8.046.000 16.092.00016.092.000



Thuê đào tạo lại cán bộ 12 085 6758 00000 0 0 2.100.000 2.100.000 18.037.00018.037.000

Tiền nhiên liệu 12 098 6503 00000 0 0 4.726.000 4.726.000 4.726.0004.726.000

Tiền nhiên liệu 12 098 6503 00521 0 0 983.000 983.000 983.000983.000

Tiền vé máy bay, tàu, xe 12 098 6701 00000 0 0 10.630.000 10.630.000 20.935.00020.935.000

Phụ cấp công tác phí 12 098 6702 00000 0 0 9.600.000 9.600.000 16.360.00016.360.000

Tiền thuê phòng ngủ 12 098 6703 00000 0 0 11.660.000 11.660.000 19.460.00019.460.000

Thuê phương tiện vận chuyển 12 098 6751 00000 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.0002.500.000

Chi phí thuê mướn khác 12 098 6799 00000 0 0 14.700.000 14.700.000 14.700.00014.700.000

Nhà cửa 12 098 6907 00000 0 0 39.927.000 39.927.000 139.299.000139.299.000

Chi khác 12 098 7049 00000 1.970.077.000 2.030.617.000 1.369.838.000 3.339.915.000 4.705.768.0002.675.151.000

In, mua tài liệu 12 098 6651 00000 0 0 0 0 2.608.5002.608.500

Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên 12 098 6652 00000 0 0 19.200.000 19.200.000 20.000.00020.000.000

Chi phí khác 12 098 6699 00000 0 0 17.580.000 17.580.000 21.798.00021.798.000

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

12 341 6051 00000 0 0 74.206.470 74.206.470 148.412.940148.412.940

Phụ cấp khác 12 341 6149 00000 0 0 4.559.400 4.559.400 9.118.8009.118.800

Bảo hiểm xã hội 12 341 6301 00000 0 0 9.062.766 9.062.766 18.125.53218.125.532

Bảo hiểm y tế 12 341 6302 00000 0 0 1.554.063 1.554.063 3.108.1263.108.126

Bảo hiểm thất nghiệp 12 341 6304 00000 0 0 518.721 518.721 1.037.4421.037.442

Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 12 341 7004 00000 0 0 0 0 18.000.00018.000.000

Phần KBNN ghi:

1.970.077.000 2.030.617.000 3.191.627.824 5.161.704.824 8.585.926.2596.555.309.259Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:
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